
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học NDGDDP GDCD Anh Văn Ngữ văn S1 Tự học Âm Nhạc Toán Anh Văn Sử-Địa

S2 Toán KHTN Toán Anh Văn Ngữ văn S2 Anh Văn GDCD Toán Anh Văn Sử-Địa

S3 KHTN Âm Nhạc Toán HĐTN-HN Toán S3 Anh Văn HĐTN-HN KHTN KHTN Toán

S4 Anh Văn Công nghệ HĐTN-HN HĐTN-HN Toán S4 Ngữ văn HĐTN-HN KHTN KHTN Toán

S5 S5

C1 KHTN KHTN Sử-Địa Anh Văn Ngữ văn C1 Toán Ngữ văn NDGDDP Mỹ Thuật Ngữ văn

C2 Ngữ văn KHTN Sử-Địa Anh Văn Ngữ văn C2 Ngữ văn Ngữ văn Anh Văn Toán Ngữ văn

C3 Mỹ Thuật Ngữ văn Toán Tin học Sử-Địa C3 KHTN HĐTN-HN Tin học Sử-Địa Công nghệ

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học NDGDDP HĐTN-HN Ngữ văn Âm Nhạc S1 Tự học Công nghệ Toán Toán Toán

S2 KHTN Ngữ văn HĐTN-HN Tin học Toán S2 Toán NDGDDP HĐTN-HN Anh Văn Âm Nhạc

S3 KHTN Ngữ văn Toán Anh Văn Sử-Địa S3 Ngữ văn Ngữ văn Anh Văn Anh Văn KHTN

S4 Ngữ văn Công nghệ Toán Anh Văn Sử-Địa S4 Ngữ văn Ngữ văn Anh Văn Tin học KHTN

S5 S5

C1 Mỹ Thuật Anh Văn GDCD Anh Văn Toán C1 KHTN Ngữ văn Sử-Địa Toán KHTN

C2 Ngữ văn KHTN Toán Anh Văn Toán C2 Mỹ Thuật Ngữ văn Sử-Địa HĐTN-HN KHTN

C3 KHTN KHTN HĐTN-HN Sử-Địa Ngữ văn C3 Toán GDCD Anh Văn HĐTN-HN Sử-Địa

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Anh Văn Sử-Địa Ngữ văn KHTN S1 Tự học Anh Văn Sử-Địa NDGDDP Sử-Địa

S2 Toán Anh Văn Sử-Địa Ngữ văn KHTN S2 KHTN Anh Văn Sử-Địa HĐTN-HN KHTN

S3 Anh Văn KHTN Anh Văn Toán Âm Nhạc S3 Ngữ văn Công nghệ Anh Văn HĐTN-HN Toán

S4 KHTN KHTN Anh Văn Toán Ngữ văn S4 Tin học Âm Nhạc GDCD Ngữ văn Toán

S5 S5

C1 Ngữ văn Công nghệ GDCD Sử-Địa HĐTN-HN C1 Toán KHTN Anh Văn Ngữ văn Ngữ văn

C2 Ngữ văn HĐTN-HN Toán Mỹ Thuật Ngữ văn C2 Toán KHTN Anh Văn Ngữ văn Toán

C3 Tin học HĐTN-HN Toán NDGDDP Toán C3 KHTN Ngữ văn HĐTN-HN Mỹ Thuật Toán

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Ngữ văn Sử-Địa HĐTN-HN KHTN S1 Tự học KHTN Anh Văn KHTN Ngữ văn

S2 Toán Ngữ văn Sử-Địa HĐTN-HN KHTN S2 Ngữ văn Âm Nhạc Anh Văn KHTN Ngữ văn

S3 Anh Văn KHTN Anh Văn Sử-Địa NDGDDP S3 Toán Anh Văn KHTN Tin học Toán

S4 NDGDDP KHTN Anh Văn Ngữ văn Âm Nhạc S4 Toán GDCD KHTN NDGDDP Toán

S5 S5

C1 Ngữ văn KHTN Tin học Toán Ngữ văn C1 Anh Văn HĐTN-HN Toán Ngữ văn Sử-Địa

C2 Ngữ văn GDCD Toán Toán Công nghệ C2 Anh Văn HĐTN-HN HĐTN-HN Ngữ văn Sử-Địa

C3 HĐTN-HN Anh Văn Toán Anh Văn Toán C3 Toán Ngữ văn Công nghệ Sử-Địa NDGDDP

C4 Mỹ Thuật C4 Mỹ Thuật

C5 C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 9A1

  - Chủ nhiệm        : Vương Đỗ Quốc Dương
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 9A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thanh
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 8A1

  - Chủ nhiệm        : Lê Ngọc Yến Thanh
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 8A2

  - Chủ nhiệm        : Tạ Thị Hoàng Yến
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 7A1

  - Chủ nhiệm        : Trương Thị Mỹ Liên
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 7A2

  - Chủ nhiệm        : Vương Mỹ Vân
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 6A1

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Trúc Linh
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 6A2

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Đoàn Diệu Hồng
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Anh Văn Anh Văn Sinh học Toán S1 Tự học GDKT-PL Toán Ngữ văn Toán

S2 Hóa học Sinh học Anh Văn Toán Toán S2 Toán Công nghệ Toán Sinh học Toán

S3 Anh Văn Ngữ văn Toán Toán Vật lí S3 Công nghệ Anh Văn Anh Văn Địa Lý Địa Lý

S4 Anh Văn Ngữ văn Toán Tin học Vật lí S4 Ngữ văn Anh Văn GDKT-PL Lịch Sử Địa Lý

S5 S5

C1 HĐTN-HN Hóa học Lịch Sử Ngữ văn Ngữ văn C1 Toán GD QP-AN Sinh học HĐTN-HN Ngữ văn

C2 HĐTN-HN Vật lí NDGDDP Ngữ văn Tin học C2 Anh Văn Ngữ văn NDGDDP HĐTN-HN Lịch Sử

C3 Hóa học Vật lí GD QP-AN Lịch Sử HĐTN-HN C3 Anh Văn Ngữ văn Địa Lý HĐTN-HN Lịch Sử

C4 Hóa học C4 Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học HĐTN-HN Toán HĐTN-HN Tin học S1 Tự học Vật lí GD QP-AN HĐTN-HN GDTC
S2 NDGDDP HĐTN-HN Toán Ngữ văn Lịch Sử S2 Anh Văn Vật lí Lịch Sử HĐTN-HN GDTC
S3 Hóa học Công nghệ Tin học Lịch Sử Toán S3 Toán Hóa học Lịch Sử Ngữ văn GDTC
S4 Sinh học Anh Văn GD QP-AN Toán Toán S4 Toán Hóa học HĐTN-HN Ngữ văn GDTC
S5 S5 GDTC
C1 Hóa học Anh Văn Anh Văn Sinh học Hóa học C1 Ngữ văn NDGDDP Tin học Vật lí Ngữ văn

C2 Hóa học Anh Văn Anh Văn Sinh học Ngữ văn C2 Ngữ văn Sinh học Tin học Toán Hóa học

C3 Ngữ văn Sinh học Công nghệ Ngữ văn Ngữ văn C3 Toán Anh Văn Anh Văn Toán Hóa học

C4 Toán C4 Toán Anh Văn Anh Văn Sinh học Vật lí

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Anh Văn Tin học Hóa học GDTC S1 Tự học Vật lí Anh Văn HĐTN-HN GDTC
S2 Ngữ văn Anh Văn Sinh học NDGDDP GDTC S2 Vật lí GD QP-AN Anh Văn HĐTN-HN GDTC
S3 Ngữ văn Ngữ văn Anh Văn Tin học GDTC S3 Hóa học Anh Văn Toán Tin học GDTC
S4 Anh Văn Ngữ văn Anh Văn GD QP-AN GDTC S4 Toán Ngữ văn Toán Toán GDTC
S5 GDTC S5 GDTC
C1 Hóa học Hóa học HĐTN-HN Toán Vật lí C1 Lịch Sử Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Lịch Sử

C2 Sinh học Hóa học Lịch Sử Lịch Sử Vật lí C2 Hóa học Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn HĐTN-HN

C3 Toán HĐTN-HN Toán Vật lí Ngữ văn C3 Vật lí Hóa học Anh Văn Tin học Toán

C4 Toán HĐTN-HN Toán Vật lí Toán C4 Vật lí Hóa học Anh Văn NDGDDP Toán

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Anh Văn Anh Văn Lịch Sử GDTC S1 Tự học Sinh học Toán HĐTN-HN GDTC
S2 Vật lí Anh Văn Anh Văn Vật lí GDTC S2 Anh Văn Công nghệ Toán Tin học GDTC
S3 Vật lí Công nghệ GD QP-AN Hóa học GDTC S3 Hóa học Ngữ văn HĐTN-HN NDGDDP GDTC
S4 Ngữ văn HĐTN-HN Tin học Hóa học GDTC S4 Hóa học Ngữ văn HĐTN-HN Lịch Sử GDTC
S5 GDTC S5 GDTC
C1 Anh Văn Ngữ văn NDGDDP Ngữ văn Toán C1 Toán Sinh học Lịch Sử Tin học Hóa học

C2 Toán Ngữ văn Công nghệ Ngữ văn Toán C2 Toán Anh Văn Sinh học Sinh học Công nghệ

C3 HĐTN-HN Hóa học Toán Toán Lịch Sử C3 Ngữ văn Anh Văn Anh Văn GD QP-AN Toán

C4 HĐTN-HN Hóa học Tin học Toán Vật lí C4 Ngữ văn Hóa học Anh Văn Ngữ văn Toán

C5 C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A07

  - Chủ nhiệm        : Lê Trực
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A08

  - Chủ nhiệm        : Lương Phú Ngọc
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A05

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Bông

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A06

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Diễm Tuyết
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A03

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Tuyết
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A04

  - Chủ nhiệm        : Tiết Diễm My
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A01

  - Chủ nhiệm        : Lại Thị Gương
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A02

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Liễu Trang
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Công nghệ Lịch Sử Anh Văn GDTC S1 Tự học Ngữ văn NDGDDP Toán GDTC
S2 Ngữ văn GDKT-PL Lịch Sử Anh Văn GDTC S2 HĐTN-HN Ngữ văn Anh Văn Lịch Sử GDTC
S3 Ngữ văn Anh Văn GDKT-PL Toán GDTC S3 Ngữ văn GD QP-AN GDKT-PL Lịch Sử GDTC
S4 NDGDDP Anh Văn Địa Lý Địa Lý GDTC S4 Ngữ văn GDKT-PL Toán Anh Văn GDTC
S5 GDTC S5 GDTC
C1 Tin học HĐTN-HN Toán GD QP-AN Địa Lý C1 Công nghệ HĐTN-HN Toán Địa Lý Địa Lý

C2 Công nghệ HĐTN-HN Toán Lịch Sử Địa Lý C2 Toán HĐTN-HN Toán Tin học Địa Lý

C3 Toán Ngữ văn Anh Văn Ngữ văn Ngữ văn C3 Lịch Sử Anh Văn Địa Lý Anh Văn Ngữ văn

C4 Toán Ngữ văn Lịch Sử Tin học HĐTN-HN C4 Ngữ văn Công nghệ Tin học Anh Văn Lịch Sử

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học GDKT-PL Anh Văn Toán GDTC S1 Tự học Ngữ văn NDGDDP Toán GDTC
S2 Ngữ văn HĐTN-HN Anh Văn Toán GDTC S2 Anh Văn Anh Văn Công nghệ Địa Lý GDTC
S3 Ngữ văn HĐTN-HN Công nghệ Địa Lý GDTC S3 Anh Văn Công nghệ HĐTN-HN HĐTN-HN GDTC
S4 HĐTN-HN GD QP-AN Địa Lý Địa Lý GDTC S4 GDKT-PL GDKT-PL Địa Lý HĐTN-HN GDTC
S5 GDTC S5 GDTC
C1 Anh Văn GDKT-PL Tin học Tin học Lịch Sử C1 Sinh học Anh Văn Toán Lịch Sử Địa Lý

C2 Anh Văn Ngữ văn Toán Anh Văn Lịch Sử C2 Toán Anh Văn Toán Lịch Sử Địa Lý

C3 Toán Ngữ văn NDGDDP Lịch Sử Ngữ văn C3 Ngữ văn Ngữ văn Sinh học Toán GD QP-AN

C4 Toán Công nghệ Địa Lý Lịch Sử Ngữ văn C4 Ngữ văn Ngữ văn Lịch Sử Toán Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Vật lí Tin học Tin học Hóa học S1 Tự học GDKT-PL Địa Lý Lịch Sử Ngữ văn

S2 Sinh học Hóa học GD QP-AN Vật lí Hóa học S2 Ngữ văn Công nghệ Anh Văn HĐTN-HN Ngữ văn

S3 Anh Văn HĐTN-HN Toán Ngữ văn Toán S3 Toán Anh Văn GDKT-PL Địa Lý HĐTN-HN

S4 Anh Văn HĐTN-HN Toán Toán Toán S4 Sinh học Anh Văn Công nghệ Địa Lý HĐTN-HN

S5 S5

C1 Toán Anh Văn Anh Văn Vật lí Ngữ văn C1 Anh Văn NDGDDP Toán Sinh học Ngữ văn

C2 Ngữ văn NDGDDP Anh Văn Vật lí Ngữ văn C2 Toán GD QP-AN Toán Ngữ văn Toán

C3 Ngữ văn Hóa học Lịch Sử Sinh học HĐTN-HN C3 Toán Anh Văn Lịch Sử Ngữ văn Địa Lý

C4 C4

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Ngữ văn HĐTN-HN Anh Văn Công nghệ S1 Tự học GDTC Lịch Sử HĐTN-HN Ngữ văn

S2 Anh Văn Ngữ văn HĐTN-HN Anh Văn Hóa học S2 Ngữ văn GDTC Tin học Sinh học Ngữ văn

S3 Anh Văn Hóa học Toán Tin học Ngữ văn S3 Toán GDTC Toán Anh Văn Toán

S4 Toán Hóa học Toán Sinh học Ngữ văn S4 Anh Văn GDTC Toán Anh Văn Vật lí

S5 S5 GDTC
C1 Anh Văn Sinh học Lịch Sử Sinh học Toán C1 Vật lí HĐTN-HN NDGDDP Toán Tin học

C2 Hóa học Sinh học Tin học HĐTN-HN Toán C2 Vật lí HĐTN-HN GD QP-AN Toán Hóa học

C3 Toán Công nghệ GD QP-AN Ngữ văn NDGDDP C3 Hóa học Sinh học Anh Văn Ngữ văn Hóa học

C4 C4 Hóa học Vật lí Anh Văn Ngữ văn

C5 C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A03

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Mộng Tuyền
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A04

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Lâm Tiến Sang
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A01

  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Toàn
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A02

  - Chủ nhiệm        : Vũ Thị Mai Hương
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Lan
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Như Thảo
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A09

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Oanh
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 10A10

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Trâm Anh
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học GDTC Anh Văn Toán HĐTN-HN S1 Tự học GDTC Lịch Sử Anh Văn Toán

S2 Hóa học GDTC Tin học Ngữ văn HĐTN-HN S2 NDGDDP GDTC Công nghệ Anh Văn GD QP-AN

S3 Hóa học GDTC Toán Ngữ văn Công nghệ S3 Ngữ văn GDTC Công nghệ Hóa học Hóa học

S4 Tin học GDTC Toán Vật lí Ngữ văn S4 Ngữ văn GDTC Tin học Hóa học Hóa học

S5 GDTC S5 GDTC
C1 Toán Anh Văn GD QP-AN Hóa học Công nghệ C1 Anh Văn HĐTN-HN Toán Ngữ văn HĐTN-HN

C2 Ngữ văn Anh Văn Lịch Sử Anh Văn Hóa học C2 Toán HĐTN-HN Anh Văn Toán Vật lí

C3 Ngữ văn Vật lí NDGDDP Vật lí Toán C3 Toán Vật lí Anh Văn Toán Ngữ văn

C4 HĐTN-HN Anh Văn Vật lí Toán C4 Vật lí Tin học Vật lí Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học GDTC Toán Ngữ văn Toán S1 Tự học GDTC Sinh học Ngữ văn Công nghệ

S2 Công nghệ GDTC Toán NDGDDP Toán S2 Anh Văn GDTC Toán Ngữ văn Tin học

S3 Công nghệ GDTC Anh Văn Tin học Hóa học S3 Ngữ văn GDTC Lịch Sử Anh Văn Tin học

S4 Toán GDTC Anh Văn Ngữ văn Hóa học S4 Ngữ văn GDTC Công nghệ Anh Văn Toán

S5 GDTC S5 GDTC
C1 Ngữ văn Hóa học Sinh học Anh Văn Hóa học C1 Hóa học Sinh học HĐTN-HN NDGDDP Toán

C2 Ngữ văn HĐTN-HN Sinh học HĐTN-HN GD QP-AN C2 Hóa học Sinh học HĐTN-HN GD QP-AN Toán

C3 Anh Văn Sinh học Lịch Sử HĐTN-HN Ngữ văn C3 Anh Văn Ngữ văn Anh Văn Toán Hóa học

C4 Anh Văn Sinh học Tin học Toán C4 HĐTN-HN Sinh học Toán Hóa học

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học GDTC Anh Văn HĐTN-HN HĐTN-HN S1 Tự học GDTC Toán Địa Lý Ngữ văn

S2 Tin học GDTC Anh Văn NDGDDP HĐTN-HN S2 Tin học GDTC Địa Lý Địa Lý Ngữ văn

S3 Ngữ văn GDTC Lịch Sử Toán Ngữ văn S3 GDKT-PL GDTC Công nghệ Ngữ văn HĐTN-HN

S4 GDKT-PL GDTC Lịch Sử Ngữ văn GD QP-AN S4 Ngữ văn GDTC Tin học Ngữ văn HĐTN-HN

S5 GDTC S5 GDTC
C1 Toán Ngữ văn Toán Địa Lý Công nghệ C1 Toán GDKT-PL NDGDDP Anh Văn Địa Lý

C2 Anh Văn Ngữ văn Địa Lý Địa Lý Tin học C2 Lịch Sử Anh Văn Toán Anh Văn HĐTN-HN

C3 Anh Văn GDKT-PL Địa Lý Ngữ văn Toán C3 Anh Văn Ngữ văn Toán GD QP-AN Toán

C4 Anh Văn Công nghệ Toán Lịch Sử C4 Anh Văn Công nghệ Lịch Sử Lịch Sử

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học GDTC Anh Văn Anh Văn Địa Lý S1 Tự học GDTC GDKT-PL Sinh học HĐTN-HN

S2 Ngữ văn GDTC Anh Văn Lịch Sử Địa Lý S2 Ngữ văn GDTC Địa Lý Toán Công nghệ

S3 Ngữ văn GDTC Địa Lý HĐTN-HN Lịch Sử S3 NDGDDP GDTC Lịch Sử Toán Ngữ văn

S4 Tin học GDTC Địa Lý HĐTN-HN Công nghệ S4 Anh Văn GDTC Lịch Sử Địa Lý Ngữ văn

S5 GDTC S5 GDTC
C1 Toán Công nghệ Tin học Lịch Sử Ngữ văn C1 GDKT-PL Anh Văn Anh Văn Ngữ văn Toán

C2 GDKT-PL NDGDDP Toán Ngữ văn Ngữ văn C2 Toán Anh Văn Anh Văn Ngữ văn Toán

C3 Anh Văn HĐTN-HN GDKT-PL Ngữ văn Toán C3 HĐTN-HN Ngữ văn Toán Địa Lý Địa Lý

C4 Anh Văn GD QP-AN Toán Toán C4 HĐTN-HN Sinh học GD QP-AN Công nghệ

C5 C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A11

  - Chủ nhiệm        : Trần Quốc Chiến
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A12

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Trâm
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A09

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hằng
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thanh Trà
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A07

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Bảo Châu
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A08

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Ngọc Thúy Hằng
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A05

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Ánh Phương
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 11A06

  - Chủ nhiệm        : Khương Thị Quỳnh Nhi
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học NDGDDP Toán Hóa học Toán S1 Tự học Sinh học Tin học Vật lí NDGDDP

S2 HĐTN-HN Sinh học Sinh học Tin học Toán S2 Ngữ văn GDKT-PL GD QP-AN Vật lí Lịch Sử

S3 Tin học Ngữ văn HĐTN-HN Toán NDGDDP S3 Ngữ văn NDGDDP Toán Anh Văn Toán

S4 Hóa học Ngữ văn HĐTN-HN Toán Lịch Sử S4 Sinh học Anh Văn Toán Toán Toán

S5 S5

C1 B2LC Địa Lý Anh Văn Ngữ văn Ngữ văn C1 B2LC Anh Văn GDKT-PL HĐTN-HN Ngữ văn

C2 B2LC Ngữ văn Anh Văn Anh Văn Địa Lý C2 B2LC Ngữ văn HĐTN-HN Sinh học Ngữ văn

C3 B2LC GD QP-AN Sinh học Toán Hóa học C3 B2LC Vật lí HĐTN-HN Toán Tin học

C4 B2LC C4 B2LC
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Ngữ văn Công nghệ Lịch Sử Địa Lý S1 Tự học Hóa học GDTC Tin học Lịch Sử

S2 Toán Ngữ văn GDKT-PL Toán Địa Lý S2 Toán Anh Văn GDTC Sinh học NDGDDP

S3 Toán Sinh học Toán HĐTN-HN Ngữ văn S3 Tin học Vật lí GDTC Toán Toán

S4 Ngữ văn Anh Văn GD QP-AN HĐTN-HN Ngữ văn S4 HĐTN-HN Vật lí GDTC Toán Toán

S5 S5 GDTC
C1 B2LC HĐTN-HN Anh Văn Ngữ văn Toán C1 B2LC GD QP-AN Anh Văn HĐTN-HN Ngữ văn

C2 B2LC GDKT-PL Anh Văn Địa Lý Toán C2 B2LC Hóa học Anh Văn HĐTN-HN Ngữ văn

C3 B2LC NDGDDP NDGDDP Sinh học Công nghệ C3 B2LC Ngữ văn Sinh học Ngữ văn NDGDDP

C4 B2LC C4 B2LC Ngữ văn Toán Vật lí Hóa học

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học HĐTN-HN GDTC Toán Ngữ văn S1 Tự học Ngữ văn GDTC Địa Lý Toán

S2 Anh Văn HĐTN-HN GDTC Toán Ngữ văn S2 Hóa học Ngữ văn GDTC Lịch Sử Toán

S3 Toán GD QP-AN GDTC Ngữ văn Toán S3 Sinh học Anh Văn GDTC Anh Văn Ngữ văn

S4 Hóa học Sinh học GDTC Tin học Toán S4 Sinh học Anh Văn GDTC Tin học Ngữ văn

S5 GDTC S5 GDTC
C1 B2LC Hóa học Sinh học Sinh học HĐTN-HN C1 B2LC HĐTN-HN NDGDDP Toán Toán

C2 B2LC Hóa học Lịch Sử Địa Lý NDGDDP C2 B2LC HĐTN-HN Sinh học Toán Hóa học

C3 B2LC Ngữ văn Tin học Anh Văn NDGDDP C3 B2LC GD QP-AN Toán Ngữ văn HĐTN-HN

C4 B2LC Ngữ văn Toán Anh Văn Địa Lý C4 B2LC Hóa học Tin học Địa Lý NDGDDP

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học HĐTN-HN GDTC HĐTN-HN Ngữ văn S1 Tự học Vật lí GDTC HĐTN-HN Vật lí

S2 Hóa học HĐTN-HN GDTC Ngữ văn Ngữ văn S2 Ngữ văn NDGDDP GDTC Ngữ văn Vật lí

S3 Sinh học Anh Văn GDTC Ngữ văn Tin học S3 Toán Sinh học GDTC Sinh học HĐTN-HN

S4 Toán Ngữ văn GDTC Anh Văn Lịch Sử S4 Toán Sinh học GDTC Anh Văn HĐTN-HN

S5 GDTC S5 GDTC
C1 B2LC Sinh học Địa Lý NDGDDP Hóa học C1 B2LC GD QP-AN Lịch Sử Toán Toán

C2 B2LC Sinh học Toán Toán Địa Lý C2 B2LC Anh Văn GDKT-PL Tin học Toán

C3 B2LC Hóa học Tin học Toán Toán C3 B2LC Anh Văn GDKT-PL NDGDDP Tin học

C4 B2LC GD QP-AN NDGDDP Anh Văn Toán C4 B2LC Ngữ văn Toán Ngữ văn Ngữ văn

C5 C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A07

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Ngọc Kiều
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A08

  - Chủ nhiệm        : Mai Hoàng Phú
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A05

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Hồng Hoan
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A06

  - Chủ nhiệm        : Lý Phước Nhật
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A03

  - Chủ nhiệm        : Trần Nguyễn Đoan Khánh
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A04

  - Chủ nhiệm        : Võ Thị Hồng Nhung
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A01

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Trúc
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A02

  - Chủ nhiệm        : Lê Văn Tốt
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Anh Văn GDTC Toán Toán S1 Tự học Anh Văn GDTC Sinh học Tin học

S2 GDKT-PL Anh Văn GDTC Toán Toán S2 Ngữ văn Sinh học GDTC Ngữ văn Ngữ văn

S3 Ngữ văn Sinh học GDTC Lịch Sử Ngữ văn S3 Toán GDKT-PL GDTC Ngữ văn Vật lí

S4 Toán Sinh học GDTC Ngữ văn Ngữ văn S4 NDGDDP HĐTN-HN GDTC Anh Văn Vật lí

S5 GDTC S5 GDTC
C1 B2LC Ngữ văn GD QP-AN Vật lí NDGDDP C1 B2LC NDGDDP Tin học Vật lí Toán

C2 B2LC HĐTN-HN Tin học Vật lí NDGDDP C2 B2LC GD QP-AN GDKT-PL Sinh học Toán

C3 B2LC HĐTN-HN GDKT-PL Sinh học HĐTN-HN C3 B2LC Anh Văn Lịch Sử Toán HĐTN-HN

C4 B2LC Vật lí Toán Anh Văn Tin học C4 B2LC Ngữ văn Toán Toán HĐTN-HN

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học Ngữ văn GDTC Tin học Toán S1 Tự học HĐTN-HN GDTC Lịch Sử HĐTN-HN

S2 Anh Văn Ngữ văn GDTC Sinh học Toán S2 Ngữ văn Vật lí GDTC NDGDDP HĐTN-HN

S3 Sinh học GDKT-PL GDTC NDGDDP HĐTN-HN S3 NDGDDP GDKT-PL GDTC Địa Lý Toán

S4 Toán HĐTN-HN GDTC Lịch Sử HĐTN-HN S4 Toán GD QP-AN GDTC Ngữ văn Toán

S5 GDTC S5 GDTC
C1 B2LC Anh Văn NDGDDP Ngữ văn Vật lí C1 B2LC Ngữ văn Công nghệ Toán Vật lí

C2 B2LC Anh Văn GDKT-PL Ngữ văn Vật lí C2 B2LC Ngữ văn Địa Lý Toán Công nghệ

C3 B2LC Vật lí Toán Tin học Ngữ văn C3 B2LC Anh Văn Toán Anh Văn Ngữ văn

C4 B2LC GD QP-AN Toán Sinh học Toán C4 B2LC Anh Văn GDKT-PL Địa Lý Ngữ văn

C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S1 Tự học HĐTN-HN GDTC NDGDDP Toán

S2 Toán HĐTN-HN GDTC Ngữ văn Toán

S3 GDKT-PL Anh Văn GDTC Toán Địa Lý

S4 Ngữ văn Anh Văn GDTC Toán Địa Lý

S5 GDTC
C1 B2LC Ngữ văn NDGDDP Lịch Sử Toán

C2 B2LC Ngữ văn GD QP-AN Hóa học Ngữ văn

C3 B2LC Công nghệ Công nghệ Địa Lý Ngữ văn

C4 B2LC Anh Văn GDKT-PL HĐTN-HN Hóa học

C5

Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Phan Lê Thanh Quang
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thị Ngọc Như
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Lý
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A09

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Minh Giang
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Trường THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

tkb HK2

(Từ 13/01/2025)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thu Thanh Vân
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